
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SKHCN-CĐS

V/v thông báo kết quả báo cáo ngày của
các xã, phường trên Hệ thống giám sát,
đánh giá thực hiện Nghị quyết 57-
NQ/TW (cập nhật ngày 08/01/2026)

Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2026

Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND,
- Chủ tịch MTTQ VN các xã, phường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số

1998/UBND-KGVX ngày 01/9/2025 về việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống theo dõi,

tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Sở Khoa học và Công

nghệ thông báo kết quả thực hiện báo cáo ngày của 4 cơ quan (Đảng ủy, UBND,

HĐND, MTTQ xã, phường) các xã, phường trên địa bàn tỉnh, trong đó còn một số xã,

phường còn khối cơ quan chưa hoàn thành chế độ báo cáo. (Kết quả chi tiết theo

Phụ lục kèm theo). Toàn tỉnh còn 31/99 Xã/Phường1 “chưa phủ xanh” do chưa đáp

ứng đầy đủ 100% các tiêu chí trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn.

Để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo yêu cầu, bảo đảm không để xảy

ra tình trạng chậm muộn, sót việc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường tiếp

tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các nhiệm vụ được giao; phấn đấu “phủ

xanh” trước ngày 10/01/2026. Đồng thời, tiếp tục tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc

thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm tiến độ và chất

lượng yêu cầu theo Công văn số 181-CV/TU ngày 01/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh

ủy và Công văn số 1998/UBND-KGVX ngày 01/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh để kịp

thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo yêu cầu, bảo đảm không để chậm muộn, sót

việc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của tỉnh.

1 Các Xã/Phường chưa phủ xanh: Phường Hạp Lĩnh, Phường Nhân Hòa, Phường Tam Sơn, Phường Thuận
Thành, Phường Tự Lạn, Phường Việt Yên, Phường Vũ Ninh, Xã Bố Hạ, Xã Liên Bão, Xã Lạng Giang, Xã
Phù Lãng, Xã Tam Giang, Xã Trung Kênh, Xã Tân Yên, Xã Yên Thế, Xã Yên Trung, Phường Phù Khê,
Phường Đào Viên, Xã Bắc Lũng, Xã Kép, Xã Tiên Du, Xã Xuân Lương, Phường Trạm Lộ, Xã Bảo Đài, Xã
Dương Hưu, Xã Trung Chính, Xã Đại Đồng, Xã Trường Sơn, Xã Lâm Thao, Xã Lục Sơn, Xã Tuấn Đạo.
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Lưu ý: 100% các xã, phường tỉnh Bắc Ninh đã đáp ứng đủ 16/16 tiêu chí tại

Giai đoạn 1, nên đề nghị các xã, phường không cần thực hiện báo cáo ngày Giai

đoạn 1, chỉ thực hiện báo cáo Giai đoạn 2; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương về

Nghị quyết số 57-NQ/TW vừa điều chỉnh số lượng tiêu chí khảo sát hằng ngày của

khối Đảng ủy các xã, phường từ 20 tiêu chí thành 18 tiêu chí.

Quá trình triển khai, các xã, phường kịp thời phản hồi các vướng mắc, khó

khăn với đầu mối hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ cử tại Công văn số

861/SKHCN-CĐS ngày 04/9/2025 để được hỗ trợ, triển khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh (b/c);
- PCT TT UBND tỉnh Mai Sơn (b/c);
- Giám đốc (b/c), các Phó Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, CĐS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Gia Phong



Phụ lục
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ

57-NQ/TW TẠI XÃ, PHƯỜNG (ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND; UBMTTQ)
(Gửi kèm Công văn số /SKHCN-CĐS ngày tháng 01 năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Thang đánh giá trên hệ thống:

Nguồn dữ liệu: theodoinq.dcs.vn - Dữ liệu được cập nhật mới nhất: 22:00:39

TT Xã, phường
THỰC HIỆN BÁO CÁO NGÀY TRÊN NQ57.VN TỶ LỆ ĐÁP ỨNG CÁC CHỈ TIÊU GIAO

Đảng ủy HĐND UBND MTTQ Đảng ủy HĐND UBND MTTQ

1 Phường Bồng Lai Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

2 Phường Đào Viên Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 33/34 (97%) 23/23 (100%)

3
Phường Đồng
Nguyên Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

4 Phường Hạp Lĩnh Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

5 Phường Kinh Bắc Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

6 Phường Mão Điền Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

7 Phường Nam Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Đang thực
hiện 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

8 Phường Nhân Hòa Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

9 Phường Ninh Xá Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

10 Phường Phù Khê Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 33/34 (97%) 23/23 (100%)

11 Phường Phương Liễu Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

12 Phường Quế Võ Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

13 Phường Song Liễu Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

14 Phường Tam Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

15 Phường Thuận Thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)
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16 Phường Trạm Lộ Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 15/17 (88%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

17 Phường Trí Quả Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

18 Phường Từ Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

19 Phường Võ Cường
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

20 Phường Vũ Ninh Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

21 Xã Cao Đức Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

22 Xã Chi Lăng Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

23 Xã Đại Đồng Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 14/17 (82%) 33/34 (97%) 23/23 (100%)

24 Xã Đại Lai Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

25 Xã Đông Cứu Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

26 Xã Gia Bình Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

27 Xã Lâm Thao Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 16/18 (89%) 13/17 (76%) 34/34 (100%) 22/23 (96%)

28 Xã Liên Bão Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

29 Xã Lương Tài Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

30 Xã Nhân Thắng Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

31 Xã Phật Tích Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

32 Xã Phù Lãng
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành

Đang thực
hiện Đã hoàn thành 18/18 (100%) 16/17 (94%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

33 Xã Tam Đa Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

34 Xã Tam Giang Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

35 Xã Tân Chi Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

36 Xã Tiên Du Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 16/17 (94%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

37 Xã Trung Chính Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành 16/18 (89%) 17/17 (100%) 33/34 (97%) 23/23 (100%)

38 Xã Trung Kênh Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

39 Xã Văn Môn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

40 Xã Yên Phong Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Chưa thực 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)
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hiện

41 Xã Yên Trung Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 22/23 (96%)

42 Phường Bắc Giang Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

43 Phường Cảnh Thụy Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

44 Phường Chũ Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

45 Phường Đa Mai Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

46 Phường Nếnh Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

47 Phường Phượng Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

48 Phường Tân An Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

49 Phường Tân Tiến Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

50 Phường Tiền Phong Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

51 Phường Tự Lạn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

52 Phường Vân Hà Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

53 Phường Việt Yên Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

54 Phường Yên Dũng Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

55 Xã An Lạc
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành

Chưa thực
hiện Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

56 Xã Bắc Lũng Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 33/34 (97%) 23/23 (100%)

57 Xã Bảo Đài Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 16/17 (94%) 33/34 (97%) 23/23 (100%)

58 Xã Biển Động Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

59 Xã Biên Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

60 Xã Bố Hạ Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

61 Xã Cẩm Lý Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

62 Xã Đại Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

63 Xã Đèo Gia Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

64 Xã Đồng Kỳ Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

65 Xã Đông Phú Đã hoàn thành Đã hoàn thành Chưa thực Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)



4

hiện

66 Xã Đồng Việt Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

67 Xã Dương Hưu Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Đang thực
hiện 15/18 (83%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

68 Xã Hiệp Hoà Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

69 Xã Hoàng Vân Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

70 Xã Hợp Thịnh Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

71 Xã Kép Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 21/23 (91%)

72 Xã Kiên Lao Đã hoàn thành
Đang thực
hiện Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

73 Xã Lạng Giang Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

74 Xã Lục Nam Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

75 Xã Lục Ngạn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

76 Xã Lục Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện 15/18 (83%) 17/17 (100%) 31/34 (91%) 22/23 (96%)

77 Xã Mỹ Thái Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

78 Xã Nam Dương Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

79 Xã Nghĩa Phương Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

80 Xã Ngọc Thiện Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

81 Xã Nhã Nam Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

82 Xã Phúc Hòa Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

83 Xã Quang Trung Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

84 Xã Sa Lý Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

85 Xã Sơn Động Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

86 Xã Sơn Hải Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

87 Xã Tam Tiến Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Đang thực
hiện 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

88 Xã Tân Dĩnh Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

89 Xã Tân Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Chưa thực 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)
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90 Xã Tân Yên Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

91 Xã Tây Yên Tử Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

92 Xã Tiên Lục Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

93 Xã Trường Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 17/18 (94%) 17/17 (100%) 32/34 (94%) 20/23 (87%)

94 Xã Tuấn Đạo Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 15/18 (83%) 14/17 (82%) 32/34 (94%) 23/23 (100%)

95 Xã Vân Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

96 Xã Xuân Cẩm Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

97 Xã Xuân Lương Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Đang thực
hiện Đã hoàn thành 16/18 (89%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

98 Xã Yên Định Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 18/18 (100%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)

99 Xã Yên Thế Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành
Chưa thực
hiện 17/18 (94%) 17/17 (100%) 34/34 (100%) 23/23 (100%)


